Bài 12. Hệ thống AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 10
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 10.D2.1. Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.- 10.D2.2. Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hoá AI và trình bày được ý nghĩa của việc khắc phục các vấn đề đó.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự lực tìm hiểu thông tin qua bài giảng, sơ đồ minh họa và tình huống thực tế để phân tích thành phần hệ thống AI.
· Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả, lắng nghe, phản hồi và cùng thống nhất phương án xử lý tình huống kỹ thuật của hệ thống AI.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được nguyên nhân lỗi của hệ thống AI và đề xuất biện pháp khắc phục thông qua vòng phản hồi.
· Năng lực Tin học / AI:
· Mô tả được 5 thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.
· Phân tích được mối quan hệ tuần hoàn khép kín giữa các thành phần trong hệ thống AI.
· Nêu được ví dụ về một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hoặc tối ưu hóa AI (nhiễu dữ liệu, thiên lệch dữ liệu, ngoại cảnh tác động).
· Trình bày được ý nghĩa của việc khắc phục các vấn đề đó đối với sự an toàn, chính xác và đạo đức trong đời sống thực tiễn.
· Vận dụng được kiến thức hệ thống AI để mô hình hóa và đề xuất giải pháp cải tiến cho một ứng dụng công nghệ thực tế.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Trách nhiệm: Ý thức được tầm quan trọng của việc cung cấp phản hồi chính xác và dữ liệu không thiên lệch khi sử dụng các dịch vụ số; nghiêm túc nhìn nhận sai sót của mô hình AI nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền lợi con người (tránh nhầm lẫn, phân biệt đối xử).

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị:
· Máy tính giáo viên kết nối máy chiếu / màn hình TV lớn.
· Bút trình chiếu, loa khuếch đại âm thanh.
· Bảng phụ hoặc giấy A3, bút dạ (cho các nhóm báo cáo thảo luận nếu cần).
1. Học liệu:
· Bài trình chiếu PowerPoint (gồm 36 slides theo cấu trúc bài học).
· Video/Hình ảnh mô phỏng luồng thông tin của Thùng rác AI, Xe tự hành, Google Translate.
· Phiếu học tập số 1 (in sẵn cho các nhóm học sinh).

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X360b13eaf5ea385db2fcddfebd5d7e6df01e61c]1. Hoạt động 1: Khởi động và Khám phá kiến thức cốt lõi về Hệ thống AI (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết được sự khác biệt giữa mô hình xử lý thông tin truyền thống (Input - Process - Output) và hệ thống AI tự học từ dữ liệu.
· Xác định được 5 thành phần cơ bản của hệ thống AI: Dữ liệu (Data), Thuật toán (Algorithm), Mô hình (Model), Đầu ra (Output), Phản hồi (Feedback) và vai trò của từng thành phần.
· Nắm bắt được yêu cầu nhiệm vụ phân tích hệ thống AI thông qua bài toán thực tế Thùng rác thông minh.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ (Giáo viên giảng mở đầu - 9 phút):
· Kết nối kiến thức (Slide 2 - 3): GV nhắc lại mô hình kinh điển từ Bài 1 Tin học 10 (Đầu vào  Xử lý cố định theo lệnh  Đầu ra) và chỉ ra bước tiến vượt bậc của AI: Không lập trình quy tắc cứng mà tự rút ra quy luật từ dữ liệu lớn, có khả năng thích nghi.
· Dẫn dắt qua tình huống nghe nhạc (Slide 4 - 8): GV đặt câu hỏi tương tác nhanh: “Làm thế nào Spotify/TikTok đoán đúng bài hát bạn thích?”, “Nếu bạn bấm Skip sau 3 giây thì chuyện gì xảy ra?”. Qua đó, GV phân tích hành vi “Skip” chính là Phản hồi (Feedback), tạo thành một vòng lặp kín giúp bộ não AI học lại.
· Hình thành tri thức mới (Slide 9 - 11): GV giới thiệu sơ đồ bánh đà 5 thành phần cốt lõi của một hệ thống AI:
0. Dữ liệu (Data): “Nguyên liệu thô” nạp vào hệ thống.
0. Thuật toán (Algorithm): “Công cụ nhào nặn”, học các đặc trưng toán học.
0. Mô hình (Model): “Bộ não số” hoàn chỉnh mang tri thức sau huấn luyện.
0. Đầu ra (Output): Quyết định/hành động/dự đoán cụ thể của máy.
0. Phản hồi (Feedback): Tín hiệu đánh giá đúng/sai từ thực tế gửi ngược lại để cập nhật mô hình.
· Giao nhiệm vụ trải nghiệm (Slide 12 - 13): GV chiếu ngữ cảnh “Thùng rác thông minh học đường phân loại vỏ lon, chai nhựa” và giao nhiệm vụ cho HS:
NHIỆM VỤ HỌC TẬP:
Dựa vào kịch bản vận hành của “Thùng rác AI học đường” (Slide 13) và sơ đồ 5 thành phần vừa học, em hãy cùng bạn cùng bàn (nhóm đôi) hoàn thành nhanh các yêu cầu sau trong 3 phút:
1. Ghép nối chính xác các chi tiết trong kịch bản (10.000 ảnh nạp trước, camera chụp ảnh chai bẩn, bộ vi xử lý trích xuất đường nét, lệnh mở nắp thùng tái chế, nút bấm “Báo sai”) tương ứng với 5 thành phần cốt lõi của hệ thống AI.
2. Đặt giả thiết: Nếu học sinh bỏ vào một chai nhựa bị dẫm bẹp dúm hoặc dính bùn đất đen kịt, điều gì có thể xảy ra ở Đầu ra (Output)? Tín hiệu Phản hồi (Feedback) lúc này sẽ phát huy tác dụng như thế nào?

[bookmark: X9735c83aa638a2a7d8c75c33a5426499c6bd7b2]2. Hoạt động 2: Tự chủ giải quyết nhiệm vụ - Phân tích Thùng rác AI (5 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Phân tích và gán ghép được các yếu tố thực tế vào đúng 5 thành phần: Dữ liệu, Thuật toán, Mô hình, Đầu ra, Phản hồi.
· Phát hiện được vấn đề sai lệch kết quả đầu ra khi dữ liệu đầu vào bị biến dạng hoặc gặp nhiễu.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Nhóm đôi (2 học sinh cùng bàn).
· Tiến trình thực hiện của HS:
· HS đối chiếu nội dung kịch bản trên Slide 13, thảo luận nhanh để điền vào phiếu ghi chép cá nhân/nháp.
· Xác định các thành phần: Dữ liệu (ảnh chụp, kho ảnh), Thuật toán (phân tích đường nét, màu sắc), Mô hình (bộ não số đã nạp trọng số tri thức), Đầu ra (mở nắp thùng), Phản hồi (nút bấm báo sai).
· Thảo luận tình huống chai bị biến dạng dính bùn: Dự đoán máy nhận diện nhầm sang rác vô cơ khác hoặc từ chối mở nắp.
· Giáo viên quan sát và hỗ trợ:
· Dự kiến khó khăn 1: HS thường nhầm lẫn giữa Thuật toán và Mô hình. GV gợi ý: “Thuật toán là công thức/quy trình học; Mô hình là kết quả thu được sau khi học xong (bộ não chứa tri thức)”.
· Dự kiến khó khăn 2: HS bỏ sót dữ liệu trực tiếp thu nhận từ camera thời gian thực, chỉ nhớ 10.000 ảnh nạp ban đầu. GV nhắc HS lưu ý có 2 dạng dữ liệu: dữ liệu huấn luyện và dữ liệu đầu vào thực tế.

[bookmark: Xb00aa7564478b079df7662b0ce61b3865da1e39]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Đào sâu thảo luận về Vận hành & Tối ưu hóa AI (18 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày mạch lạc cấu trúc 5 thành phần của hệ thống AI từ nhiệm vụ đã làm.
· Khai thác “dư địa” tư duy bậc cao: Lý giải nguyên nhân sâu xa của các lỗi sai trong hệ thống AI (thiên lệch dữ liệu, nhiễu ngoại cảnh) và phân tích ý nghĩa sống còn của việc khắc phục lỗi.
· Đánh giá khả năng hiểu bài thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tình huống thực tế (Slides 19 - 34).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả nhiệm vụ (Slide 14 - 17) - 6 phút:
· GV gọi đại diện 1 - 2 cặp đôi trình bày miệng kết quả phân loại 5 thành phần của Thùng rác AI.
· Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét chéo.
· GV khai thác “dư địa” từ câu hỏi số 2 của nhiệm vụ:
· Câu hỏi đào sâu 1: “Tại sao chai bẹp dúm hoặc dính bùn lại khiến AI nhận diện sai?”  HS trả lời: Do đặc trưng đường nét, màu sắc bị che lấp, mô hình chưa từng được nạp ảnh chai dị dạng như vậy.
· Câu hỏi đào sâu 2 (Slide 17): “Việc nhấn nút ‘Báo sai’ có ý nghĩa gì đối với thùng rác trong tương lai?”  HS trả lời: Ảnh chụp chai bẩn sẽ được nạp bổ sung vào kho dữ liệu để huấn luyện lại, giúp mô hình ngày càng thông minh và không lặp lại lỗi cũ.
· Mở rộng tình huống thực tiễn (Slide 18) - 3 phút:
· GV dẫn dắt tình huống Xe tự hành chạy trong sương mù Sa Pa hoặc mưa bão tuyết:
· Vấn đề: Camera bị mờ, tín hiệu nhiễu.
· Giải pháp tối ưu: Bổ sung dữ liệu thời tiết cực đoan, kết hợp thêm phần cứng cảm biến Radar/LiDAR.
· Ý nghĩa: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng con người.
· Luyện tập, củng cố qua hệ thống câu hỏi tương tác (Slide 19 - 34) - 9 phút:
· GV tổ chức cho HS trả lời nhanh bằng hình thức giơ thẻ màu hoặc tín hiệu tay:
· Câu 1 & 2 (Slide 19 - 22): Khái niệm Dữ liệu là “nguyên liệu thô”, Mô hình là “sản phẩm tri thức”.
· Câu 3 (Slide 23 - 24): Nút “Đề xuất chỉnh sửa” của Google Dịch chính là Phản hồi (Feedback).
· Câu 4 (Slide 25 - 26): Sự cố máy điểm danh chỉ học ảnh học sinh nam  Khắc sâu khái niệm Thiên lệch dữ liệu (Data Bias).
· Câu 5 & 6 (Slide 27 - 30): AI gợi ý mua sắm (liên kết Thuật toán - Mô hình) và vai trò sống còn của Phản hồi trong hệ thống y tế hỗ trợ bác sĩ.
· Tự luận nhanh Câu 7 & 8 (Slide 31 - 34): Gọi 1 HS giải thích ẩn dụ “Nguyên liệu - Dây chuyền - Sản phẩm” và 1 HS giải quyết vấn đề nhận diện tiếng nói vùng miền của Trợ lý ảo AI.

[bookmark: X81e8a4dd534cf577fc1209049fcfd8f7333436a]4. Hoạt động 4: Kết luận, Đánh giá và Giao nhiệm vụ thực tiễn về nhà (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Tổng kết toàn bộ nội dung bài học: Khẳng định AI là một hệ thống khoa học vận hành theo chu trình tuần hoàn, không phải ma thuật bí ẩn.
· Khắc sâu yêu cầu ghi vở về 5 thành phần và nguyên tắc tối ưu hóa AI.
· Vận dụng tri thức vào quan sát một ứng dụng AI gần gũi trong đời sống thực tế thông qua nhiệm vụ về nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và chốt kiến thức cốt lõi (Slide 36) - 5 phút:
· GV nhận xét tinh thần làm việc nhóm đôi, khen ngợi các bạn có câu trả lời phản biện sắc sảo.
· Phân tích chuẩn hóa:
· Một hệ thống AI hoàn chỉnh luôn vận hành tuần hoàn theo chu trình:


· Bất kỳ mắt xích nào gặp sự cố (dữ liệu thiếu/thiên lệch, thuật toán chưa tối ưu, thiếu cơ chế phản hồi) đều dẫn đến lỗi hệ thống hoặc gây hại thực tế.
· GV yêu cầu HS ghi các nội dung cốt lõi vào vở:
· Ghi chép 1: Khái niệm và vai trò của 5 thành phần (Data, Algorithm, Model, Output, Feedback).
· Ghi chép 2: Nguyên nhân gây lỗi AI (Nhiễu ngoại cảnh, Thiên lệch dữ liệu) và vai trò của Phản hồi trong tối ưu hóa.
· Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 35) - 5 phút:
· GV trình chiếu và phổ biến chi tiết dự án nhỏ: “Nhà Kỹ sư AI tập sự”:
· Yêu cầu 1: Chọn một ứng dụng công nghệ/AI quen thuộc mà em hay dùng (ví dụ: Google Lens nhận diện cây cối/vật thể, Bàn phím điện thoại gợi ý từ tiếp theo, Ứng dụng bản đồ Google Maps, Ứng dụng nhận diện khuôn mặt mở khóa điện thoại…).
· Yêu cầu 2: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ 5 thành phần của ứng dụng đó vào vở bài tập.
· Yêu cầu 3: Hãy nhớ lại một lần ứng dụng đó hoạt động sai hoặc đưa ra kết quả không như ý muốn; phân tích xem nguyên nhân có thể do đâu và em đã gửi phản hồi (hoặc sẽ đề xuất cách phản hồi) như thế nào để giúp ứng dụng sửa đổi.
· GV hướng dẫn nộp sản phẩm vào đầu tiết học sau để triển khai trưng bày sản phẩm học tập.
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